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THỊ TRƯỜNG NA UY
I/ Tình hình thương mại nước sở tại trong kỳ báo cáo


Trong năm 2012, sau sụt giảm trong quý III, ngoại thương Na Uy trong quý IVđã hồi phục, nhập khẩu giảm trong khi xuất khẩu ổn định ở mức cao nên thặng dư đạt khá. Tuy nhiên ngoại thương 02 tháng đầu năm 2013 vẫn không cao bằng mức 02 tháng đầu năm năm 2012. Thặng dư thương mại cả năm2012 đạt 426 tỷ NOK (tương đương 73 tỷ USD), tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái nếu tính theo nguyên tệ và tăng 6% so với cùng kỳ nếu tính theo USD.
Lũy kế cả năm 2012, Na Uy xuất khẩu đạt 929 tỷ NOK (tương đương 160 tỷ USD) tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2011 nếu tính theo nguyên tệ và tăng nhẹ 0,5% nếu tính theo USD
. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là dầu thô 63,8 tỷ USD giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2011; khí gas thiên nhiên đạt 46,7 tỷ USD tăng 19%; hải sản (cá hồi) đạt 8,8 tỷ USD, giảm 5,6%. Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng công nghiệp giảm như sản phẩm công nghiệp chế tạo đạt 11,9 tỷ USD, giảm 13%; sản phẩm hóa chất đạt 7 tỷ USD giảm 14,3%; riêng nhóm máy móc, thiết bị vận chuyển đạt 12,8 tỷ USD, tăng 2%.
Cả năm 2012, Na Uy nhập khẩu 506,6 tỷ NOK (tương đương 87 tỷ USD) giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2011 nếu tính theo nguyên tệ và giảm 4,1% nếu tính theo đồng USD. Trong đó, mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu lớn nhất là nhóm máy móc, thiết bị vận chuyển đạt 33 tỷ USD, giảm 4,7% so với năm 2011; tiếp đến là nhóm sản phẩm công nghiệp tiêu dùng (đồ gỗ, dệt may, giày dép) đạt 13 tỷ USD, giảm 1,2%; nhóm sản phẩm công nghiệp chế tạo đứng thứ ba với giá trị nhập khẩu 13 tỷ USD, giảm 0,8%.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Thống kê Na Uy thì xuất khẩu tháng 2/2013 của nước này đạt 72,7 tỷ NOK (tương đương 13 tỷ USD) giảm 4,2% so với tháng 1/2012 tính theo nguyên tệ, và giảm 4,3% theo đồng USD. So với cùng kỳ tháng 2/2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Na Uy giảm 15,1% nếu tính theo nguyên tệ, giảm 12,8% nếu tính theo đồng USD
. Nhìn chung trong tháng 2/2013, các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Na Uy là dầu thô, khí gas thiên nhiên, cá, hàng công nghiệp chế tạo, hóa chất, sản xuất quặng giảm sút so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2012. Riêng xuất khẩu các mặt hàng điện máy, thiết bị kỹ thuật khoa học tăng. Nhập khẩu cũng giảm nhẹ hơn với kim ngạch đạt 39 tỷ NOK (tương đương 7 tỷ USD), giảm 9,2% so với tháng 1/2013. So với cùng kỳ tháng 2/2012, nhập khẩu giảm 3,5% nếu tính theo nguyên tệ và giảm 0,9% nếu tính theo USD. Tuy nhiên, nhập khẩu xăng dầu và điện, ô tô, hàng công nghiệp tiêu dùng (dệt may và giày dép) vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất vẫn là nhóm máy móc và thiết bị vận chuyển (37,7%), tiếp đến là sản phẩm công nghiệp tiêu dùng (16,6%), sản phẩm công nghiệp chế tạo (15%), hóa chất (9,3%).
Về thị trường xuất nhập khẩu năm 2012, xuất khẩu của Na Uy chủ yếu là vào khu vực Châu Âu (chiếm 83,8% tổng kim ngạch xuất khẩu), trong đó Anh đứng đầu chiếm 25,9%, Đức 12,6%, Hà Lan 12%, Thụy Điển 6,3%; ngoài ra Hoa Kỳ chiếm 4,9% và Trung Quốc chiếm 1,5%. Nhập khẩu của Na Uy cũng chủ yếu từ châu Âu chiếm 69,5%; trong đó Thụy Điển đứng đầu chiếm 13,6%, Đức 12,4%, Anh 6,1%, Đan Mạch 6,3%; nhập khẩu từ Trung Quốc và Hoa Kỳ tăng lên, lần lượt chiếm 9,3% và 5,4% tổng giá trị nhập khẩu của Na Uy. 
II/  Quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam

- Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu (tỷ lệ tăng/giảm tính theo USD):
Hai tháng đầu năm 2013, ngoại thương song phương của Việt Nam và Na Uy tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2012 nhờ xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Cán cân thương mại cả năm 2012 cũng được cải thiện nhiều so với năm 2011 do xuất khẩu của Việt Nam mạnh hơn cả mức giảm của nhập khẩu từ Na Uy.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Na Uy mới đây, trị giá xuất khẩu tháng 2/2013 của Việt Nam sang Na Uy đạt 218,7 triệu NOK, tương đương 39 triệu USD tăng 16,2% so với tháng 01/2013 và tăng 25,2% so với tháng 2/2012 (tính theo đồng USD). Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là nhóm hàng cà phê, trà gia vị, máy tính và linh kiện điện tử, đồ dùng và đồ chơi trẻ em. Nhóm hàng có tỷ trọng lớn nhất vẫn là giày dép (28%), dệt may (20,4%) và có mức tăng trưởng khá, lần lượt là 30,7% và 26,4% so với cùng kỳ năm 2012. Nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 2/2013 đạt giá trị 70 triệu NOK, tương đương 12,7 triệu USD, giảm 15% so với tháng 1/2013 và giảm 31,6% so với tháng 2/2012. Trong đó, mặt hàng nhập khẩu chính là hải sản chiếm 73,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 21% so với tháng trước và giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế cả năm 2012, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy đạt 1,9 tỷ NOK, tương đương 324,7 triệu USD tăng 38,4% so với cả năm 2011 nếu tính theo nguyên tệ, tăng 33% nếu tính theo USD. Trong đó các mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao nhất là giày dép 75 triệu USD giảm 4,9% so với năm 2011; thiết bị viễn thông vuơn lên đứng thứ hai với kim ngạch 67,9 triệu USD, tiếp đến là dệt may 57,8 triệu USD tăng 196%; đồ gỗ đạt 23,9 triệu USD giảm 0,8%; hàng công nghiệp nhẹ (bao gồm thủ công mỹ nghệ) đạt 22,3 triệu USD tăng 25,5%; hải sản đạt 18 triệu USD giảm 8,9%; túi xách các loại đạt 13,9 triệu USD tăng 7,2%; rau quả (gồm hạt điều) đạt 8 triệu USD giảm  25,8%. 

Tính chung cả năm 2012, Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy đạt 918,4 triệu NOK, tương đương 157,7 triệu USD, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó mặt hàng nhập khẩu chính là hải sản đạt 86 triệu USD giảm 14,3% so với năm 2011; máy móc công nghiệp nói chung đạt 33,8 triệu USD giảm 42,6%.

Nhìn chung quan hệ thương mại Việt Nam và Na Uy tăng trưởng tốt, thặng dư thương mại nghiêng về phía Việt Nam, cơ cấu xuất khẩu rộng hơn cơ cấu nhập khẩu, do đó hoàn thành hơn gấp ba kế hoạch định hướng xuất khẩu hàng hóa năm 2012  đối với thị trường Na Uy.
-   Tỷ trọng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có kim ngạch lớn nhất vào thị trường nước sở tại:
Tổng xuất khẩu cả năm 2012 của Việt Nam sang Na Uy chiếm 0,37% tổng nhập khẩu của Na Uy, đồng thời tổng nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy chiếm 0,18% tổng xuất khẩu của Na Uy. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chiếm thị phần lớn tại thị trường Na Uy là hạt điều, chiếm 35,1% tổng nhập khẩu mặt hàng tương ứng của Na Uy; giày dép chiếm 11,5%; túi xách các loại 6,6%, hải sản đạt 2,8%; thiết bị viễn thông 2,4%.
Theo số liệu thống kê Na Uy năm 2012, đối thủ cạnh tranh của hàng Việt Nam lớn nhất là Trung quốc, chiếm 9,3% thị trường, Thái Lan, chiếm 0,7% có chỉ kém ưu thế hơn Việt nam về thị phần xuất khẩu giày dép, dệt may, và đồ gỗ.
Đinh Thị Hoàng Yến, Bí thư thứ Hai về Thương mại

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.
� Tính trung bình tháng tỷ giá NOK/USD cả năm 2012 thì đồng NOK mất giá 3,8% so với cùng kỳ năm 2011.


� Trong tháng 2/2013, đồng NOK mất giá nhẹ 0,03% so đồng USD  nhưng lên giá 2,7% so với tháng 2/2012. 
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